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KẾ HOẠCH 

Diệt chuột bảo vệ sản xuất nông nghiệp năm 2024 

 

  

 Căn cứ Chỉ thị số 9864/CT-BNN-BVTV ngày 19/12/2018 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác phòng, chống chuột 

bảo vệ sản xuất trồng trọt; Để hạn chế tác hại do chuột gây ra đối với sản xuất 

nông nghiệp và sức khỏe cộng đồng dân cư; Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 211/TTr-SNN ngày 16/11/2023, UBND tỉnh 

ban hành Kế hoạch diệt chuột bảo vệ sản xuất nông nghiệp năm 2024 (Sau đây 

gọi tắt là Kế hoạch), cụ thể như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

 Diệt chuột để bảo vệ, phát triển sản xuất nông nghiệp, hạn chế đến mức 

thấp nhất thiệt hại do chuột gây ra; bảo vệ sức khỏe cộng đồng, phòng ngừa dịch 

bệnh do chuột gây ra. 

 2. Yêu cầu 

 Các địa phương thành lập tổ, đội diệt chuột; tổ chức các đợt diệt chuột tập 

trung phải thực hiện đồng loạt; phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho con người và 

vật nuôi khi áp dụng các biện pháp diệt chuột. 

 Diệt chuột bằng thuốc hóa học chỉ áp dụng ở thời điểm đổ ải và mới gieo 

cấy. Các thời điểm khác trong năm cần đồng thời áp dụng các biện pháp đặt bẫy 

cạm, hun khói, vớt bèo trên các kênh mương, phát quang bụi rậm kết hợp săn 

bắt chuột để tăng hiệu quả diệt chuột, giảm ô nhiễm môi trường. 

 Nghiêm cấm việc dùng điện để diệt chuột dưới mọi hình thức. 

 II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH 

 1. Tuyên truyền 

 Tuyên truyền sâu, rộng bằng nhiều hình thức trên các phương tiện thông 

tin đại chúng, tại các hội nghị, cuộc họp ở cơ sở, tờ rơi... nhằm nâng cao nhận 

thức cho cộng đồng về tác hại của chuột đối với sản xuất và đời sống; sự cần 

thiết của công tác diệt chuột và các biện pháp diệt chuột; trách nhiệm trong công 

tác diệt chuột để bảo vệ sản xuất và sức khỏe cộng đồng. 

 2. Quy mô triển khai: 

 Diệt chuột trên phạm vi toàn tỉnh. Trong đó, tập trung trên diện tích đất 

trồng lúa, cây rau màu, cây ăn quả, bờ vùng, bờ thửa, gò đống và những nơi 
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chuột thường xuyên trú ngụ, sinh sản.  

 Tổng diện tích 139.335 ha (lúa 2 vụ: 109.190 ha, rau màu 2 vụ 19.169 ha, 

cây ăn quả trồng tập trung: 10.976 ha). (Có phụ lục chi tiết kèm theo). 

 Ngoài ra, tùy theo tình hình cụ thể, các huyện, thị xã, thành phố bố trí mở 

rộng thêm diện tích diệt chuột đến các vùng chuyển đổi và các diện tích khác. 

 3. Thời điểm diệt chuột: 

 Diệt chuột là công việc thường xuyên, liên tục. Trong đó, một năm ít nhất 

mỗi địa phương phải tổ chức được 08 đợt tập trung. Cụ thể: 

 - Đợt 1: Từ khi đổ ải, làm đất đến khi gieo, cấy lúa Đông xuân (khoảng từ 

ngày 15 tháng 01 đến ngày 05 tháng 02); 

 - Đợt 2: Thời kỳ lúa Đông xuân đẻ nhánh rộ (đầu tháng 3); 

 - Đợt 3: Thời kỳ lúa Đông xuân đứng cái, làm đòng đến bắt đầu trỗ bông 

(tháng 4); 

 - Đợt 4: Từ khi làm đất đến khi gieo cấy lúa mùa (khoảng từ cuối tháng 6 

đến đầu tháng 7); 

 - Đợt 5: Thời kỳ lúa mùa đẻ nhánh rộ (đầu tháng 8); 

 - Đợt 6: Thời kỳ lúa mùa đứng cái, làm đòng đến bắt đầu trỗ (từ cuối 

tháng 8 đến trung tuần tháng 9); 

 - Đợt 7: Thời kỳ làm đất trồng cây vụ đông (tháng 10); 

 - Đợt 8: Thời kỳ cây vụ đông gần thu hoạch (tháng 12). 

 Khi diệt chuột tập trung phải thực hiện đồng loạt giữa các địa phương và 

phải áp dụng đồng bộ các biện pháp, trong đó cần đẩy mạnh diệt chuột bằng các 

biện pháp thủ công truyền thống như: đặt bẫy cạm, hun khói, đổ nước, phát 

quang bụi rậm kết hợp săn bắt chuột. 

 Riêng đợt 1 và đợt 4, ngoài việc áp dụng các biện pháp thủ công truyền 

thống thì trong hai đợt này các địa phương nhất thiết phải đồng loạt tổ chức diệt 

chuột bằng thuốc hóa học (đồng loạt đặt bả) trên toàn bộ diện tích cây trồng 

ngoài đồng, do đánh bả ở hai đợt này sẽ có hiệu quả cao nhất (trên đồng ruộng 

khan hiếm thức ăn của chuột). 

 III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

 1. Ngân sách tỉnh:  

 - Hỗ trợ kinh phí cấp cho các huyện, thành phố, thị xã để mua thuốc diệt 

chuột 01 đợt diệt chuột tập trung (đợt 1 hoặc đợt 4 của Kế hoạch). Kinh phí cụ 

thể do các huyện, thành phố, thị xã lập gửi Sở Nông nghiệp và PTNT. Sở Nông 

nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính thẩm định trên cơ sở ngân 

sách tỉnh hỗ trợ diện tích cây ăn quả, diện tích đất trồng lúa, rau màu 01 vụ (vụ 

Chiêm Xuân hoặc vụ Mùa) theo đăng ký của các địa phương. 

 - Hỗ trợ kinh phí cho Sở Nông nghiệp và PTNT để tổ chức Hội nghị triển 
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khai Kế hoạch, Hội nghị tổng kết công tác diệt chuột; kinh phí tuyên truyền, tập 

huấn, hướng dẫn các địa phương về công tác diệt chuột; kiểm tra chất lượng 

thuốc diệt chuột do các địa phương mua từ nguồn kinh phí tỉnh hỗ trợ. 

 2. Ngân sách cấp huyện, cấp xã: Cấp huyện, cấp xã chủ động cân đối, bố 

trí kinh phí từ ngân sách cấp huyện, cấp xã để hỗ trợ mua thuốc diệt chuột từ 01 

đến 02 đợt, trong đó có 01 đợt diệt chuột tập trung; kinh phí tổ chức triển khai 

Kế hoạch, tập huấn tại địa phương.   

 3. Kinh phí mua mồi làm bả, tổ chức đặt bả và chi phí khác do nông dân 

đóng góp hoặc do tổ, đội diệt chuột, hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp bố trí để 

thực hiện. 

 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

 - Tổ chức Hội nghị triển khai và đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế 

hoạch, trong đó tập trung vào việc kiểm tra chất lượng thuốc do các địa phương 

mua từ nguồn kinh phí tỉnh hỗ trợ; tiến hành kiểm tra thời điểm tổ chức diệt 

chuột tập trung (nhất là đợt 1 và đợt 4 của Kế hoạch này); thực hiện tuyên 

truyền, tập huấn, hướng dẫn các địa phương về công tác diệt chuột. 

 - Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính thẩm định kinh phí hỗ trợ từ ngân 

sách tỉnh theo đề nghị của các huyện, thành phố, thị xã, gửi Sở Tài chính để 

tham mưu nguồn kinh phí thực hiện. 

 - Lập dự toán kinh phí tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch, hội nghị tổng 

kết công tác diệt chuột; kinh phí tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn các địa 

phương về công tác diệt chuột; kiểm tra chất lượng thuốc diệt chuột do các địa 

phương mua từ nguồn kinh phí tỉnh hỗ trợ, trình duyệt theo quy định. 

 - Tổng hợp, báo cáo, rút kinh nghiệm kết quả thực hiện Kế hoạch, làm cơ 

sở xây dựng và thực hiện kế hoạch diệt chuột cho các năm tiếp theo. 

 2. Sở Tài chính 

 - Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT thẩm định kinh phí hỗ trợ từ 

ngân sách tỉnh theo đề nghị của các huyện, thành phố, thị xã. 

 - Trên cơ sở đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT và khả năng cân đối 

ngân sách, tham mưu UBND tỉnh cấp kinh phí diệt chuột hỗ trợ các huyện, 

thành phố, thị xã để các địa phương thực hiện Kế hoạch. 

 3. UBND các huyện, thành phố, thị xã 

 - Thành lập Ban chỉ đạo cấp huyện để xây dựng và thực hiện Kế hoạch 

diệt chuột ở địa phương. 

 - Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn thành lập Ban chỉ đạo cấp xã để 

chỉ đạo thực hiện Kế hoạch; tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia tích cực 

thực hiện Kế hoạch; thành lập các tổ, đội diệt chuột ở địa phương. 

 - Lập dự toán kinh phí mua thuốc diệt chuột trên cơ sở ngân sách tỉnh hỗ 
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trợ diện tích cây ăn quả, diện tích đất trồng lúa, rau màu 01 vụ (vụ Chiêm Xuân 

hoặc vụ Mùa) theo đăng ký của các địa phương, gửi Sở Nông nghiệp và PTNT 

để phối hợp với Sở Tài chính thẩm định. 

 - Tổ chức mua thuốc diệt chuột để kịp thời phục vụ diệt chuột theo Kế 

hoạch. Chịu trách nhiệm về số lượng, chủng loại thuốc, diện tích đăng ký và hỗ 

trợ tại địa phương; quản lý, sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ đảm bảo hiệu quả và 

đúng quy định. 

 - Bố trí kinh phí để hỗ trợ mua thuốc diệt chuột từ 01 đến 02 đợt, trong đó 

có 01 đợt diệt chuột tập trung; kinh phí tổ chức triển khai Kế hoạch, tập huấn tại 

địa phương. 

 - Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát cấp xã và các thôn, đội, … sử dụng hiệu 

quả nguồn thuốc diệt chuột hỗ trợ; Chỉ đạo cơ quan chuyên môn tăng cường 

hướng dẫn, tập huấn kỹ thuật diệt chuột cho các địa phương. 

 - Thường xuyên báo cáo UBND tỉnh về công tác diệt chuột trên địa bàn 

về Sở Nông nghiệp và PTNT (qua Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật) để 

tổng hợp. 

 4. Đài phát thanh truyền hình tỉnh, Báo Hải Dương, Đài phát thanh và đài 

truyền thanh các cấp: thường xuyên tuyên truyền, phổ biến để góp phần thực 

hiện có hiệu quả Kế hoạch. 

 5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Nông dân, Hội 

Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Hải Dương: Phối 

hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và PTNT, các huyện, thành phố, thị xã đẩy 

mạnh tuyên truyền, phổ biến, vận động các đoàn viên, hội viên tích cực tham gia 

công tác diệt chuột và nuôi, bảo vệ đàn mèo để diệt chuột bảo vệ sản xuất. 

 Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời 

báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nông nghiệp và PTNT) để xem xét, giải quyết./. 

 

Nơinhận: 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các sở, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

- Lưu: VT, KTN, Ô Chính. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Văn Quân 
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